
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
______________________ 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

 

Số:       /QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày    tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành  

Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ 

quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 
____________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2025 của 

Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 

Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy 

định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là Kế hoạch). 

Điều 2. Kinh phí thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 

số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2025; từ nguồn ngân sách sự nghiệp 

bảo đảm xã hội của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình 

và Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                             
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính 

và Thanh tra Chính phủ (để phối hợp); 

- UBND các tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc TW (để biết), 

- Sở VHTTDL; Sở VHTT; các tỉnh, thành (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL (để đăng thông tin); 

- Lưu: VT, GĐ, Trang (120). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

  Trịnh Thị Thủy 



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2025 

của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_______________________ 

 
Để triển khai Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2025 của 

Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là 

Nghị định số 110/2025/NĐ-CP) được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là VHTTDL) ban hành Kế hoạch triển khai 

gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu 

lực, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 110/2025/NĐ-CP nhằm đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, 

khai thác, sử dụng Cơ sở sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình.  

b) Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ VHTTDL với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 

110/2025/NĐ-CP. 

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, 

hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL với các cơ quan, đơn vị 

ngoài Bộ VHTTDL trong việc triển khai thi hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP. 

b) Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình triển khai, trách nhiệm, vai trò của 

cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì với các cơ quan, đơn vị phối hợp triển 

khai thi hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP. 

c) Bảo đảm việc triển khai Nghị định số 110/2025/NĐ-CP phải tiết kiệm, 

hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, kế thừa và phát huy tối đa nguồn 

lực hiện có trong xây dựng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. 
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d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải đáp những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Nghị định số 

110/2025/NĐ-CP. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 110/2025/NĐ-CP 

1.1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 110/2025/NĐ-CP 

cho cán bộ, công chức làm công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 năm 2025. 

1.2. Biên soạn tài liệu tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, 

thu thập, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở 

dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Sản phẩm: Tài liệu tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, thu 

thập, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Nghị định số 110/2025/NĐ-CP 

trên phương tiện truyền thông đại chúng 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin 

điện tử; Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; Cổng thông tin điện tử Bộ 

VHTTDL; các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương 

và địa phương. 

- Sản phẩm: Các hoạt động được triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

1.4. Cập nhật quy phạm pháp luật mới, đề mục mới vào đề mục 

“Phòng, chống bạo lực gia đình” trong Bộ pháp điển 
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- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế. 

- Cơ quan phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Sản phẩm: Kết quả cập nhật quy phạm pháp luật Đề mục “Phòng, chống 

bạo lực gia đình”. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. 

2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình 

2.1. Khảo sát, đánh giá hạ tầng kỹ thuật, giải pháp công nghệ; thực trạng 

và giải pháp tạo lập, cập nhật và nguồn nhân lực tạo lập, cập nhật thông tin, dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình, đề xuất giải pháp xây dựng Dự án  

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL và các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có liên quan. 

- Sản phẩm: Báo cáo đề xuất các giải pháp khả thi xây dựng Dự án xây 

dựng Cơ sở dữ liệu phòng chống bạo lực gia đình. 

- Thời gian thực hiện: 2025-2026. 

2.2. Xây dựng Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL và các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có liên quan. 

- Sản phẩm: Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình 

được phê duyệt. 

- Thời gian thực hiện: 2025-2026. 

2.3. Tổ chức thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực 

gia đình  

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL và các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: 2026 - 2030. 

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở 

dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình 
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3.1. Tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản trị, 

vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phần mềm Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

bạo lực gia đình 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL và các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 

3.2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm Cơ sở dữ 

liệu về phòng, chống bạo lực gia đình cho các cơ quan, đơn vị có liên quan 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL và các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp có liên quan. 

- Sản phẩm: Tài liệu tập huấn, các lớp tập huấn. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 

4. Quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 

5. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Nghị định 

số 110/2025/NĐ-CP 

- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện đầu mối tham mưu Bộ 

trưởng triển khai Kế hoạch, hằng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện theo 

quy định. 

2.  Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và 

phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính. 
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3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm 

thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện về: Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình 

và Thư viện để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kịp thời phản ánh về: Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia đình và Thư viện để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./ 
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Phụ lục 

Nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị định số 110/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 

2025 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_______________________ 

 
 

TT 
 

Nội dung nhiệm vụ 
Tham mưu/ 

Thực hiện 

Phối hợp 
 

Thời gian 

1 Tuyên truyền, phổ biến 

Nghị định số 

110/2025/NĐ-CP 

   

1.1 Tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến Nghị định 

số 110/2025/NĐ-CP cho 

cán bộ, công chức làm công 

tác gia đình, phòng, chống 

bạo lực gia đình 

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Văn phòng Bộ, Vụ Kế 

hoạch, Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

Năm 2025 

1.2. Biên soạn tài liệu tuyên 

truyền về ứng dụng công 

nghệ thông tin, thu thập, 

tạo lập, cập nhật, kết nối, 

chia sẻ, quản lý, khai thác, 

sử dụng Cơ sở dữ liệu 

phòng, chống bạo lực gia 

đình 

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Văn phòng Bộ, Vụ Kế 

hoạch, Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan 

Năm 2026 

1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục Nghị định số 

110/2025/NĐ-CP trên 

phương tiện truyền thông 

đại chúng 

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Cục Báo chí; Cục Phát 

thanh, Truyền hình và 

Thông tin điện tử; Cục 

Thông tin cơ sở và 

Thông tin đối ngoại;  

Cổng thông tin điện tử 

Bộ VHTTDL; các cơ 

quan truyền thông, báo 

chí, phát thanh, truyền 

hình ở  trung ương và 

địa phương 

Hàng năm 

1.4. Câp nhật quy phạm pháp 

luật mới, đề mục mới vào 

Vụ Pháp chế Cục Văn hóa Cơ sở, Gia Theo quy 

định của Nghị 
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đề mục “Phòng, chống 

bạo lực gia đình” trong 

Bộ pháp điển. 

đình và Thư viện định số 

63/2013/NĐ-

CP ngày 27 

tháng 6 năm 

2013 của 

Chính phủ  

2 Xây dựng Cơ sở dữ liệu 

phòng, chống bạo lực gia 

đình 

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Trung tâm Chuyển đổi 

số VHTTDL và các cơ 

quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có liên quan. 

 

2.1 Khảo sát, đánh giá hạ tầng 

kỹ thuật, giải pháp công 

nghệ; thực trạng và giải 

pháp tạo lập, cập nhật và 

nguồn nhân lực tạo lập, 

cập nhật thông tin, dữ liệu 

về phòng, chống bạo lực 

gia đình, đề xuất giải pháp 

xây dựng Dự án 

  2025-2026 

2.2 Xây dựng Dự án xây dựng 

Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

  2025-2026 

2.3. Tổ chức thực hiện Dự án xây 

dựng Cơ sở dữ liệu phòng, 

chống bạo lực gia đình  

  2026-2030 

3 Tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý, khai 

thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu về phòng, chống bạo 

lực gia đình 

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Trung tâm Chuyển đổi 

số VHTTDL và các cơ 

quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có liên quan. 

Năm 2026 và 

các năm tiếp 

theo. 

3.1. Tổ chức các cuộc tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

đội ngũ quản trị, vận hành 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và phần mềm Cơ sở dữ 

liệu về phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

  Năm 2026 và 

các năm tiếp 

theo 
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3.2. Tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn khai thác, sử dụng 

phần mềm Cơ sở dữ liệu 

về phòng, chống bạo lực 

gia đình cho các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

  Năm 2026 và 

các năm tiếp 

theo 

4 Quản lý, khai thác, sử 

dụng Cơ sở dữ liệu về 

phòng, chống bạo lực gia 

đình  

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

Năm 2026 và 

các năm tiếp 

theo. 

5 Tổ chức theo dõi, kiểm 

tra và báo cáo kết quả thi 

hành Nghị định số 

110/2025/NĐ-CP 

Cục Văn hóa 

Cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Các cơ quan, tổ chức có 

liên quan. 

Năm 2026 và 

các năm tiếp 

theo. 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-12T09:15:46+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Nghiêm Hà Hải<hainh.vgd@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-12T09:16:15+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Nghiêm Hà Hải<hainh.vgd@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-12T09:16:37+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Nghiêm Hà Hải<hainh.vgd@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-12T19:17:49+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Trịnh Thị Thủy<trinhthithuy_vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-13T12:44:10+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-13T12:44:27+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-13T12:44:39+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-13T12:44:58+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




